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STT SBD MSSV Họ Tên Lớp Khóa SĐT Điểm

1 1-001 31101022404 Phạm Thị Th ảo 59 K36 0935781393 18
2 1-002 31091023168 Trần Bình Thơ KT05 K35 01673383181 24
3 1-003 108204911 Trần Thị Mai Huệ TC7 K34 01668832416 21
4 1-004 108204602 Nguyễn Thị Ngọc Ánh NH7 K34 01224690923 28
5 1-005 108204620 Nguyễn Th ùy Linh NH7 K34 0979847869
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5 1-005 108204620 Nguyễn Th ùy Linh NH7 K34 0979847869
6 1-006 31091021287 Phạm Hoàng Trúc Đào TC04 K35 0906913963
7 1-007 31091020853 Hoàng Th ị Thúy Vân KI02 K35 01697000545 20
8 1-008 31091020792 Dương Tường Vân KI02 K35 01228877125 35
9 1-009 31091020796 Bùi Thị Mai KI02 K35 01677098060 23

10 1-010 31101020660 Hoàng Th ị Dung 13 K36 01692324748 23
11 1-011 31091021373 Trần Tr ương Mai Vân KI01 K35 0983700703 29
12 1-012 31091024711 Nguyễn Thị Ái Xuân TF02 K35 0974899432
13 1-013 31091024870 Nguyễn Thị Diệu Huệ TF02 K35 01656134779 29
14 1-014 31091020878 Phạm Ngọc Bích KT16 K35 01679453325
15 1-015 31091020721 Cao Th ị Tố Uyên KT16 K35 0907897025 28
16 1-016 31091024479 Hoàng Diệu Oanh NT03 K35 01697067955
17 1-017 31091020528 Lê Th ị Nhung NT03 K35 0935140391
18 1-018 31091020675 Nguyễn Phú Trung NH09 K35 01284085286 27
19 1-019 108210621 Nguyễn Thị Anh Kiều KT18 K34 0937765145
20 1-020 31091024238 Nguyễn Thị Quỳnh Tâm TC08 K35 01666048675 19
21 1-021 31091023182 Nguyễn Hoàng Long KI01 K35 0902968088 23
22 1-022 31091024450 Nguyễn Thị Ph ương Trang KT15 K35 01653903003 27
23 1-023 108208736 Thượng Thảo Thi KT14 K34 01689954681 20
24 1-024 108201303 Trần Nguyệt Anh TC2 K34 01234234556 30
25 1-025 31091020146 Vũ Thị Anh Đào KD03 K35 01678828972 23



26 1-026 31091020131 Lê Văn Thanh CK02 K35 0938624614 20
27 1-027 31091022910 Lưu  Bảo Yến CK02 K35 0903181382 22
28 1-028 31091023044 Phan Nguyễn Huỳnh Trân CK02 K35 0972567325 20
29 1-029 31091024589 Lê Minh Tiến TC08 K35 01656174314 8
30 1-030 31091023496 Lê Th ị ánh Tuyết TC11 K35 01695768277 28
31 1-031 108210034 Nguyễn Quyền Trang NH12 K34 0975490290
32 1-032 108210014 Phan Th ị Trà My NH11 K34 0907894470 20
33 1-033 108208107 Đặng Anh Dũng NH10 K34 01689953848 24
34 1-034 108202216 Trần Thị Diệu Mi NH4 K34 0977587394
35 1-035 108208241 Tô Th ị Hồng Trinh NH10 K34 01267029632
36 1-036 31091020128 Hồ Thị Ph ương Linh KT01 K35 0905143336 19
37 1-037 31091022055 Hoàng Th ị Thùy Linh KT03 K35 01668466858
38 1-038 108210217 Nguyễn Hoàng Nam NH12 K34 0904372987 26
39 1-039 31101021197 Hán Minh Hằng 17 K36 01227551425
40 1-040 108202322 Nguyễn Thanh Nga KT3 K34 1689945240 23
41 1-041 108202607 Nguyễn Thị Ho àng Hà KT3 K34 01689965230 22
42 1-042 31091022760 Lê Th ị Thanh KT17 K35 01676783835 26
43 1-043 31091023152 Nguyễn Thị Lương KT17 K35 1683498001 2443 1-043 31091023152 Nguyễn Thị Lương KT17 K35 1683498001 24
44 1-044 31091024590 Nguyễn Thị Tú Linh NH12 K35 1649763849 19
45 1-045 108208722 Lê Th ị Tố Nga KT14 K34 977082851 29
46 1-046 108208740 Ngô Th ị Thanh Trầm KT14 K34 1677634876 30
47 1-047 108202035 Trần Thị Ho ài Thương TC3 K34 1689977915 38
48 1-048 31091020071 Nguyễn Thị Khánh Trân TC09 K35 1668503163
49 1-049 108203402 Nguyễn Thị Ánh DL1 K34 1689928912
50 1-050 108206533 Nguyễn Thị Thanh Tâm TC9 K34 1689925938
51 1-051 08111701 Lê Th ị Kim Ngân DHKT4A 0979536042 30
52 1-052 108201221 Nguyễn Thị Bích Phượng TC2 K34 0973635168 26
53 1-053 108206507 Lại Thị Mai Chi TC9 K34 0976723199
54 1-054 108206639 Trần Thị Thúy TC9 K34 0973825841 23
55 1-055 108206621 Vương Thị Thủy Linh TC9 K34
56 1-056 108206625 Trần Thị Họa Mi TC9 K34 32
57 1-057 108206610 Đoàn Th ị Ngọc Hiền TC9 K34 29
58 1-058 108206408 Phạm Thị Đào TC9 K34
59 1-059 31091024345 Nguyễn Ngọc Ph ương Th ảo TC11 K35 19
60 1-060 31091024919 Phạm Thị Yến Phi KT18 K35 01697734252 18
61 1-061 31091024571 Nguyễn Quốc An KT18 K35 01263778411
62 1-062 31091020820 Phan Anh Hòa TC4 K35 01667592453 23



63 1-063 31091023463 Phan Th ị Phương Linh NH8 K35 01697917171 20
64 1-064 31091023614 Phạm Hoàng Bảo Ngọc NH8 K35 01235527723 27
65 1-065 31091023335 Nguyễn Thị Phượng NH7 K35 0905582030 22
66 1-066 108209704 Phan Xuân Danh BH K34 0973241825
67 1-067 108205921 Bùi Đặng Nhân BH K34 0973636851
68 1-068 108209928 K Luyên TM K34 0973079050
69 1-069 108205610 Trần Phụng Th ùy Dương NN2 K34 0985027484 26
70 1-070 108203709 Trần Thị Th ùy Dương TC6 K34 0973590662 28
71 1-071 31091021779 Phạm Ngọc Ly Ly TC5 K35 01684108424 29
72 1-072 31091021698 Châu Thụy Ngân QLNS K35 21
73 1-073 31091023470 Lê Tấn Phương TF2 K35 0907045245 22
74 1-074 31091020646 Nguyễn Hoàng Hiệp TC4 K35 0909546372 28
75 1-075 31091020654 Nguyễn Hoàng Phương TF1 K35 0947233793 18
76 1-076 K095910 Diệp Bảo Minh KT1 15 0906501078
77 1-077 K097142 Nguyễn Thị Dung KT3 15 01693055004 26
78 1-078 K095577 Nguyễn Thị Bích Phương KT3 15 01649575337
79 1-079 K085615 Trần Thị Khánh Hà TC6 14 01226734469
80 1-080 K088465 Nguyễn Trúc Linh Uyên TC6 14 0168323356780 1-080 K088465 Nguyễn Trúc Linh Uyên TC6 14 01683233567
81 1-081 F095936 Ninh Th ị Th ùy Giang TC7 15 01684745691 27
82 1-082 F093582 Nguyễn Vũ Hà Trang TC7 15 0983401324 23
83 1-083 F094393 Cao Phương Th ảo TC7 15 0919429729 19
84 1-084 F095471 Trần Thụy Bảo Trân TC7 15 01269662001
85 1-085 K095046 Trương Thanh Hiền KT6 15 0944338442
86 1-086 K096525 Nguyễn Hoài Thương Hiên KT6 15 0905873576
87 1-087 Lê Công Hoàng TC4 15 0906300191 19
88 1-088 Huỳnh Ngọc Châu TC4 15 01213693673 31
89 1-089 Ngô Th ị Anh Đào TC4 15 0985037637 19
90 1-090 F097709 Nguyễn Thị Hồng Phước TC4 15 01642238116 16
91 1-091 F094909 Mã Đỗ Thanh Trúc TC4 15 0947967491 28
92 1-092 F094539 Trần Nguyễn Gia Hào TC4 15 0977709178 17
93 1-093 F096967 Nguyễn Thị Huyền Trang TC4 15 01687330969 23
94 1-094 F096633 Huỳnh Thị Ngọc Trâm TC4 15 0986627290
95 1-095 F094350 Trần Thị Hồng Phương TC4 15 01223733933 25
96 1-096 F093975 Hồ Hà Trang TC4 15 0908575877 21
97 1-097 31091022006 Nguyễn Hồ Châu Uyên TC05 K35 0933824682 21
98 1-098 108209719 Nguyễn Thị Mỹ Lộc KT16 K34 01203722001 29
99 1-099 ĐH Văn Lang Tạ Vũ Út Thương



100 1-100 ĐH Văn Lang Nghiêm Th ị Bích Ngọc
101 1-101 31091022739 Nguyễn Thị Mai Hương TM03 K35 01655245796 17
102 1-102 31091020903 Vũ Tấn Phương NH04 K35 01659572452
103 1-103 31091021057 Phạm Thị Mỹ Tiên VG01 K35 01654890442 20
104 1-104 31091021059 Phạm Lê Thy Trang VG01 K35 01694867735 24
105 1-105 31091020621 Phạm Thị Hồng Anh VG01 K35 21
106 1-106 31091024935 Lê Anh Tuấn KT15 K35 01674655690 27
107 1-107 108209219 Trượng Thị Mỹ Nga KT15 K34 0977417801 23
108 1-108 108206232 Bùi Trịnh Kim Sang KI3 K34 01697788399 26
109 1-109 31091020338 Nguyễn Ngọc Kim Chi LA01 K35 0936946371
110 1-110 31091023392 Trịnh Thị Ngọc Th ủy TC11 K35 01649523006 24
111 1-111 108204811 Nguyễn Thị Huyền KT7 K34 0974169053
112 1-112 31091022063 Nguyễn Thị Hồng Yến NH05 K35 0938199464 30
113 1-113 31091022164 Nguyễn Thị Nhất Nữ NH05 K35 01677343636
114 1-114 31091021945 Phạm Tuấn Phong NH05 K35 01688847391 24
115 1-115 108206203 Lê Th ị Duyên KT9 K34 01687882402 20
116 1-116 31091023167 Nguyễn Quỳnh Linh TC02 K35 01268545236 23
117 1-117 31091022959 Đặng Hồng Doan TC02 K35 0983607920 26117 1-117 31091022959 Đặng Hồng Doan TC02 K35 0983607920 26
118 1-118 108208128 Dương Tuấn Phong KT13 K34 01269793717
119 1-119 ĐH Kinh t ế luật Nguyễn Thị Hồng Anh 0973592851 29
120 1-120 ĐH Kinh t ế luật Lê Th ị Phương Thanh 0988434405 23
121 1-121 ĐH Kinh t ế luật Lương Th ị Hiền Phương 01675311089 14
122 1-122 ĐH Kinh t ế luật đoàn Th ị Lê Lam 0973559782
123 1-123 ĐH Kinh t ế luật Nguyễn Thanh Huyền 0977200165
124 1-124 ĐH Kinh t ế luật Dương Th ị Nguyệt Nga 01227774090
125 1-125 31091020874 Trương M ỹ Ngọc NT01 K35 01266772986
126 1-126 ĐH Văn Lang Phan Hoàng Nhật 0972378377
127 1-127 ĐH Văn Lang Nguyễn Ngọc Lâm 0938727010
128 1-128 ĐH Văn Lang Nguyễn Thị Bé Hương 0937467657
129 1-129 ĐH Văn Lang Đàm Nguyễn Như Ngọc 01669423549
130 1-130 ĐH Văn Lang Đặng Nguyễn Thanh Huyền 0914247335
131 1-131 ĐH Văn Lang Lê Vũ Minh Phương 01649817044
132 1-132 ĐH Văn Lang Đào Đức Trường 01686016674
133 1-133 ĐH Văn Lang Võ Huỳnh Anh Kiệt 0986560893
134 1-134 ĐH Văn Lang Nguyễn Thị Kim Ngân 01696921419
135 1-135 ĐH Văn Lang Nguyễn Thị Thùy Trinh 0989428947


